
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10L 1 Bùi Ngọc Minh Anh Nữ 23/04/2006 Tp.HCM 133916

10L 2 Trương Như Minh Anh Nữ 13/07/2006 Tp.HCM 134033

10L 3 Nguyễn Hoàng Phương Anh Nữ 12/09/2006 Huế 96143

10L 4 Trần Việt Anh Nam 11/12/2006 Tp.HCM 95467

10L 5 Lê Nhật Ánh Nữ 14/12/2006 Tp.HCM 91658

10L 6 Hoàng Trần Gia Bảo Nam 09/01/2006 Tp.HCM 148067

10L 7 Nguyễn Thị Minh Chánh Nữ 30/05/2006 Tp.HCM 130613

10L 8 Bùi Châu Giang Nữ 29/06/2006 Tp.HCM 131800

10L 9 Khổng Thị Bảo Hà Nữ 26/09/2006 Tp.HCM 90241

10L 10 Dương Minh Hằng Nữ 01/02/2006 Tp.HCM 130734

10L 11 Bùi Mạnh Hoàng Nam 22/02/2006 Bình Phước 95529

10L 12 Nguyễn Đăng Huy Nam 26/09/2006 Bình Định 131937

10L 13 Nguyễn Tuấn Khang Nam 09/06/2006 Tp.HCM 91619

10L 14 Nguyễn Hồng Khánh Nam 31/01/2006 Tp.HCM 90364

10L 15 Trần Vũ Nam Khánh Nam 15/08/2006 Tp.HCM 90374

10L 16 Đàm Lưu Nhật Khoa Nam 06/12/2006 Tp.HCM 90380

10L 17 Dương Phước Anh Khôi Nam 13/02/2006 Tp.HCM 133197

10L 18 Mai Xuân Lãm Nam 24/04/2006 Tp.HCM 132089

10L 19 Trần Thanh Long Nam 31/05/2006 Tp.HCM 130960

10L 20 Châu Tuyền Long Nam 05/10/2006 Tp.HCM 132126

10L 21 Phan Tú Mai Nữ 07/04/2006 Tp.HCM 132149

10L 22 Nguyễn Hữu Đại Nam Nam 26/01/2006 Tp.HCM 120096

10L 23 Đặng Hoàng Bảo Nghi Nữ 17/01/2006 Tp.HCM 90539

10L 24 Lê Thanh Bảo Ngọc Nữ 24/11/2006 Tp.HCM 91836

10L 25 Nguyễn Đình Nguyên Nam 20/04/2006 Tp.HCM 91843

10L 26 Ninh Quế Nhi Nữ 05/12/2006 Tp.HCM 90625

10L 27 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 08/12/2006 Tp.HCM 131124

10L 28 Nguyễn Hoàng Nam Phong Nam 23/08/2006 Tp.HCM 90648

10L 29 Phan Duy Minh Phú Nam 18/11/2006 Tp.HCM 90653

10L 30 Nguyễn Ân Phúc Nam 19/03/2006 Tp.HCM 135086

10L 31 Nguyễn Minh Phúc Nam 01/11/2006 Tp.HCM 133479

10L 32 Huỳnh Tấn Phúc Nam 06/03/2006 Tp.HCM 145708

10L 33 Nguyễn Trí Quan Nam 18/05/2006 Tp.HCM 102134

10L 34 Đàm Anh Quân Nam 31/07/2006 Tp.HCM 120974

10L 35 Đoàn Lê Hoàng Quyên Nữ 20/08/2006 Tp.HCM 132431

10L 36 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 10/10/2006 Tp.HCM 102169

10L 37 Lê Hoàng Thanh Thảo Nữ 27/04/2006 Tp.HCM 103352

10L 38 Tô Minh Thư Nữ 15/05/2006 Tp.HCM 120326

10L 39 Lương Nguyễn Diễm Tiên Nữ 29/10/2006 Tp.HCM 132593

10L 40 Hà Anh Tú Nam 10/05/2006 Tp.HCM 91426

10L 41 Hà Minh Tú Nam 16/06/2006 Tp.HCM 137384

10L 42 Phan Trần Nguyễn Bão Uyên Nữ 20/10/2006 Tp.HCM 91431
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